
UBND XÃ KIẾN THUỴ 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

 

KHỐI MẪU GIÁO 

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ TẾT- THỰC VẬT 

Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 
2/2/2026 KPKH: Khám phá 

bắp ngô(5E) 

Thể dục: Chạy 

thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zíc 

zắc 

KPKH: 5E khám 

phá quả quất 

KPKH: Sự đổi 

màu của bắp cải 

tím 

Đếm trong phạm 

vi 5 

Toán: Chia nhóm 

có 8 đối tượng 

thành 2 phần bằng 

các cách khác 

nhau 

KPKH: Khám phá 

sự đổi màu của lá 

cây 

 

Toán: Thêm bớt 

trong phạm vi 8 

3/2/2026 Thể dục: Chạy 

thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm dích 

dắc 

KPXH: Cây cầu 

nước 

TH: Nặn tò he rau-

củ-quả 

Thể dục: Đi thay 

đổi hướng theo 

vật chuẩn 

Bật tách khép 

chân qua 5 ô 

TD: : Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

TD: Đi thay 

 đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

 

TD: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

4/2/2026 Toán: Nhận biết 

sự khác biệt rõ nét 

về  chiều cao giữa 

2 đối tượng        

Vận động: Lý cây 

xanh 

Toán: So sánh, sắp 

xếp chiều cao 3 

đối tương. 

Toán: So sánh, sắp 

xếp chiều cao 3 

đối tượng 

Sự đổi màu của lá 

cây 

Hát : Hoa quả Chia nhóm có 8 

đối tượng ra làm 2 

phần. 

 

Truyện: Chú đỗ 

con 

5/2/2026 Truyện: Bí con 

thoát nạn 

Truyện: Nhổ củ 

cải 

Đồng dao: xúc xắc 

xúc xẻ 

Truyện: Bí con 

thoát nạn 

Đồng dao: Lúa 

ngô là cô đậu nành 

Làm quen chữ cái 

h,k qua từ 

Truyện SEL: Sự 

tích quả bầu tiên 

Dạy múa: Mùa 

xuân đến rồi 

6/2/2026 Tạo hình: Xé dán 

rau củ 

Xé dán: Rau củ 

mùa xuân 

DH: Hoa quả Nặn tò he rau củ 

quả 

Cắt dán một số 

loại rau củ 

Thực hành làm 

món : Kẹo dẻo 

ÂN: Sắc màu trái 

cây 

TCKN: ( Tiết học 

SEL) Lễ hội rước 

Thành hoàng làng 

9/2/2026 KPXH: Ngày tết 

quê em 

Thể dục: Trườn 

sấp chui qua cổng 

KPXH: DG SEL: 

Tìm hiểu về ngày 

tết 

KPXH: Tìm hiểu 

về ngày tết 

Bé tìm hiểu ngày 

tết quê bé 

KPXH: Bé tìm 

hiểu ngày tết quê 

em( Tiết học QTE) 

KPXH: Ngày tết 

quê em 

 

KPXH: (Tiết học 

QTE): Khám phá 

Ngày tết nguyên 

đán 

10/2/2026 Thể dục: Trườn 

sấp chui qua cổng 

KPXH: Bé tìm 

hiểu ngày tết 

TD: Chạy thay đổi 

hướng theo vật 

chuẩn (3-4 điểm 

zic zắc). 

Thể dục: Bật chụm 

tách chân qua 5 ô 

Ném xa bằng 1 tay Đồng dao: Xúc 

xắc xúc xẻ 

TD: Ném trúng 

đích đứng bằng 1 

tay 

LQCC: l,n,m 

11/2/2026 TCKNXH: Dạy kĩ 

năng đeo găng tay 

Thơ: Tết đang vào 

nhà 

TCKNXH: QTE: 

Ngày tết quê em 

Đồng dao: Xúc 

xắc xúc xẻ 

TCKNXH: SEL: 

Bé yêu ngày tết 

quê em 

 

Toán: Nhận biết 

khối vuông - khối 

chữ nhật 

Nặn mâm ngũ quả 

 

Toán : Chia nhóm 

có 8 đối tượng ra 

làm 2 phần. 

12/2/2026 Truyện: Sự tích 

ngày tết 

Hát: Sắp đến tết 

rồi 

Thơ: Tết đang vào 

nhà 

Vận động múa: 

Bé chúc xuân 

Vận động theo tiết 

tấu chậm bài hát: 

Bé chúc tết 

Múa : Mùa xuân 

đến rồi 

Đồng dao : Xúc 

xắc, xúc xẻ 

TH: Nặn tò he 

13/2/2026 Dạy vận động  bài 

hát:  Sắp đến tết 

rồi 

TCKNXH: Ngày 

tết quê em 

Dạy kỹ năng vận 

động theo nhịp bài 

hát:" Sắp đến tết 

rồi" 

TCKNXH: Ngày 

tết quê em( SEL) 

Truyện: Sự tích 

cây nêu ngày tết 

TCKNXH: Lễ hội 

rước Thành Hoàng 

Làng( Tiết học 

Sel) 

TCKN: Lễ hội 

rước thành hoàng 

làng 

Đồng dao: Xúc 

xắc xúc xẻ 



Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 
23/2/2026 KPKH: Thí 

nghiệm Thí 

nghiệm sự đổi 

màu của bắp cải 

tím 

KPXH: Tìm hiểu 

một số loại quả 

xung quanh bé( 

5E) 

KPKH:Tìm hiểu 1 

số loài quả 

KPKH :Khám phá 

hoa ly( 5E) 

Tìm hiểu một số 

loại quả 

KPKH: Khám phá 

quả chanh( Tiết 

học Steam 5E) 

Bật tách chân, 

khép chân liên tục 

qua 7 ô. 

TD: Ném trúng 

đích đứng bằng 1 

tay 

24/2/2025 Thể dục: Ném xa 

bằng 1 tay . 

Nặn: Một số loại 

quả 

TD: Ném xa bằng 

2 tay 

Cắt dán hoa từ 

nhiều nguyên liệu 

Dạy hát: Ra vườn 

hoa 

TD: Bật tách chân, 

khép chân liên tục 

qua 7 ô 

Phân biệt khối cầu 

 khối trụ 

 

KPKH: STEAM 

5E Thí nghiệm 

khám phá quả 

chanh 

25/2/2025 Tạo hình: Nặn tò 

he củ, quả 

Toán: So sánh hai 

nhóm trong phạm 

vi 4 

Truyện: Bí con 

thoát nạn" 

Toán: Đếm đến 5 

 

STEAM: Làm 

món: Quất ngâm 

mật ong đường 

phèn 

Làm quen chữ cái 

p,q 

Thơ: Hoa cúc 

vàng 

Dạy hát bài hát: 

Hoa quả 

26/2/2026 Thơ: Chùm quả 

ngọt 

Truyện: Cây trái 

trong vườn 

Toán: Đếm, nhận 

biết các nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 

Thơ: Hoa mào gà So sánh chiều cao 

3 đối tượng 

TH: Nặn một số 

loại quả 

Vận động múa: 

Hoa cỏ mùa Xuân 

TCKN: ( Tiết học 

STEAM IDP): 

Pha nước chanh 

mật ong 

27/2/2026 Dạy hát: Màu hoa TCKNXH: Dạy 

trẻ đeo găng tay( 

QTE) 

TH: Xé dán cây ăn 

quả 

Hát : Hoa quả Nặn quả Truyện: “Bông 

hồng kiêu căng” 

LQCC: h, k LQCC: H k 

2/3/2026 Toán: So sánh hai 

nhóm trong phạm 

vi 4 

Thể dục: Ném xa 

bàng 1 tay 

TD: Bật tách chân, 

khép chân qua 5 ô 

Toán: Thêm bớt 

đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng 

các cách khác 

nhau 

Đi thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

Toán: Đếm đến 9, 

nhận biết nhóm có 

9 đối tượng, nhận 

biết số 9 

Đếm đến 9. NB 

nhóm có 9 đối 

tượng. NB số 9 

Tiết học: Bật tách 

chân, khép chân 

liên tục qua 7 ô. 

3/3/2026 Tạo hình: Xếp dán 

hoa từ lá cây 

Toán: Nhận biết 

chiều cao 2 đối 

tượng 

Toán: Thêm bớt, 

so sánh số lượng 

của hai nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách 

khác nhau. 

“TD: Ném xa 

bằng 2 tay” 

Thêm bớt trong 

phạm vi 5 

TD: Ném trúng 

đích đứng bằng 

một tay 

SEL Hát mẹ ơi có 

biết 

Hát: Quà mồng 8-

3 

4/3/2026 Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ 

Hát: Bông hoa 

mừng cô 

TH: Vẽ vườn hoa 

tặng cô 

Hát ngày 8/3 Hát: Ngày vui 8/3 Dạy hát “Ngày vui 

8/3” 

LQCC: g,y 

 

Toán: Nhận biết 

khối vuông - khối 

chữ nhật 

5/3/2026 Dạy hát: Quà 8/3 Thơ: Quầ 8/3 TCKNXH: steam 

EDP:Pha nước 

chanh 

TCKNXH: Vắt 

nước cam 

Thơ: Quà 8/3 Thơ: Bó hoa tặng 

cô 

EDP: Làm đồ 

chơi: Làm lẵng 

hoa 

TH: Làm Bưu 

thiếp chúc mừng 

8-3 

6/3/2026 TCKN-XH: Dạy 

trẻ kỹ năng làm 

hoa quả dầm 

Tạo hình: Xếp dán 

hoa tặng cô 

DH: Ngày vui 

Mùng 8/3 

Vẽ hoa tặng mẹ Vẽ hoa tặng cô TH: Làm bưu 

thiếp chúc mừng 

8/3( Tiết học 

steam EDP) 

TCKN: Sữa chua 

mít 

Thơ: Bó hoa tặng 

cô 



 


